
TRƯỜNG TIỂU HỌC HOÀNG HOA THÁM 

   KHỐI 2 

ÔN TẬP KIỂM TRA CUỐI NĂM HỌC – ĐỀ SỐ 3 

MÔN TIẾNG VIỆT (Thời gian: 40 phút) 

I. Đọc thầm bài văn sau: 

Buổi sớm mùa hè trong thung lũng 

Rừng núi còn chìm đắm trong màn đêm. Trong bầu không khí đầy hơi ẩm và lành lạnh, 

mọi người đang ngon giấc trong những chiếc chăn đơn. Bỗng một con gà trống vỗ cánh phành 

phạch và cất tiếng gáy lanh lảnh ở đầu bản. Tiếp đó, rải rác khắp thung lũng, tiếng gà gáy 

râm ran. Mấy con gà rừng trên núi cũng thức dậy gáy te te. 

Trên mấy cây cao cạnh nhà, ve đua nhau kêu ra rả. Ngoài suối, tiếng chim cuốc vọng vào 

đều đều. Bản làng đã thức giấc. Đó đây, ánh lửa hồng bập bùng trên các bếp. Ngoài bờ ruộng 

đã có bước chân người đi, tiếng nói chuyện rì rầm, tiếng gọi nhau í ới. 

          (Hoàng Hữu Bội) 
 

II. Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng hoặc làm theo yêu cầu: 

Câu 1. Dòng nào dưới đây nêu đúng tên các con vật được tả trong bài ? 

A.   Gà trống, gà rừng, ve, chim cuốc 

B.  Gà trống, gà mái, ve, chim cuốc 

C.  Gà trống, gà mái, gà rừng, chim cuốc 
 

Câu 2. Tiếng gà gáy sớm mùa hè vùng cao được tả qua những từ nào? 

A.  Phành phạch, râm ran, te te  

B.  Lanh lảnh, râm ran, te te 

C.  Lanh lảnh, phành phạch, te te 
 

Câu 3. Sau tiếng gà gáy, những âm thanh nào cho thấy bản làng đã thức giấc? 

A.  Tiếng gọi nhau í ới, tiếng chim cuốc đều đều  

B.  Tiếng gà gáy râm ran, tiếng nói chuyện rì rầm  

C.  Tiếng nói chuyện rì rầm, tiếng gọi nhau í ới 

Câu 4. Cảnh sáng sớm ở vùng cao được tác giả chú trọng miêu tả điều gì ? 

A. Những hình ảnh nổi bật                                B. Những âm thanh nổi bật 

                                C. Những sự việc diễn ra 



Câu 5. Con hãy tìm và viết lại các từ trong đoạn văn sau theo yêu cầu: 

Buổi sớm mùa hè trong thung lũng 

Trên mấy cây cao cạnh nhà, ve đua nhau kêu ra rả. Ngoài suối, tiếng chim cuốc vọng vào 

đều đều. Bản làng đã thức giấc. Đó đây, ánh lửa hồng bập bùng trên các bếp. Ngoài bờ ruộng 

đã có bước chân người đi, tiếng nói chuyện rì rầm, tiếng gọi nhau í ới. 

a. 5 từ chỉ sự vật:…………………………………………………………………..…. 

b. 3 từ chỉ hoạt động:………………………………………………………………… 

 

Câu 6. Điền “s” hay “x” vào chỗ trống: 

(1) Phía…a…a, đàn chim…..ẻ thi nhau …à…uống cánh đồng mới gặt 

(2) Các cháu….ay…ưa nghe bà kể chuyện ngày….ửa ngày…ưa. 

 

Câu 7. Gạch chân dưới các từ chỉ hoạt động trong câu sau: 

       Bỗng một con gà trống vỗ cánh phành phạch và gáy lanh lảnh ở đầu bản. 

 

Câu 8. Đặt câu với mỗi từ nói về truyền thống của dân tộc Việt Nam 

- cần cù: ……………………………………………………………..……………………… 

- dũng cảm: …………………………………………………….…………………………… 

- đoàn kết: ……………………………………………………..…….……………………… 

Câu 9. Nối từ đúng: 

 

bay  tụ tập 

nguội  Từ chỉ hoạt động  đổ xuống 

quay  lạnh lẽo 

 

Câu 10.Nối từ ngữ ở cột A với nghĩa thích hợp ở cột B : 

A  B 

(1) Cá tươi  (a) Cá đánh bắt về để đã lâu, đã nặng mùi 

(2) Cá khô (b) Cá được chế biến, đóng hộp để sử dụng 

(3) Cá ươn (d) Cá mới đánh bắt về, còn đang sống 

(4) Cá hộp (e) Cá tươi đem phơi khô, để được nhiều ngày 



 


